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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Đạo Luật bảo tồn nền chánh giáo, 
Ban quyền Hội Thánh độ sanh linh. 

 
Nền Chánh Trị Đạo Cao Đài được hình thành bởi Pháp Chánh Truyền và Tân Luật. Đức Hộ 
Pháp ban hành Đạo Nghị Định nhằm phân quyền cho các cơ quan trong nền Đạo vận hành 
tốt đẹp. Một nền tảng “Chơn Pháp Đạo”. Đưa con thuyền tận độ Vạn linh trở về cựu vị nơi 
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. 

Nhìn lại dòng lịch sử Đạo 98 năm nơi cõi thế. Mỗi lần có biến cố lịch sử là mỗi lần những 
văn kiện Đạo sử bị mai một đi một ít. Muốn đi tìm những tài liệu Đạo sử nguyên bản gốc là 
một việc làm rất khó khăn cho nhà nghiên cứu sử. Hội Thánh thành lập “Ban Đạo Sử” cũng 
không ngoài mục đích đó. 

Hệ thống hóa tài liệu lịch sử theo từng giai đoạn, từng thời kỳ bên dòng sử Đạo. Sử gia là 
người làm công việc kế tiếp dựa theo những tài liệu nguyên thủy, có cái nhìn sử quan một 
cách trung thực và công bằng hơn, khi viết về Đạo sử. 

Chúng tôi là những thế hệ đi sau với tâm nguyện nối bước tiền nhân, âm thầm làm công 
việc trình bày lại những văn kiện Đạo sử còn lưu lại. Là một công việc chung của Đạo, trên 
một tinh thần bất vụ lợi. Chỉ duy nhất với một cái tâm thương yêu Đạo, trên con đường phục 
vụ cho Hội Thánh và phụng sự cho nhơn sanh. 

Chúng tôi sẽ trình bày những văn kiện Đạo sử quan trọng trong nền Chánh Trị Đạo. Đó là; 

SẮC LỊNH và ĐẠO NGHỊ ĐỊNH của Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp 
Thiên và Cữu Trùng. Ban hành cho Hội Thánh và toàn Đạo. 

Để thay cho lời kết, khi nói đến nguồn gốc tài liệu Đạo sử có được. Chúng tôi không quên 
nhớ ơn những chức sắc Thiên phong, trong nền chơn giáo của Thầy một đời phụng sự 
nhơn sanh. 

Xin cám ơn Ông Hai – Chơn Nhơn Võ Văn Dần đã trao lại tài liệu Đạo Sử nầy, lưu giữ cho 
Hội Thánh. 

 
Sydney mùa Đông, ngày 22-06-2023 

Nhằm ngày Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp  
Mùng 5 tháng 5  năm Quý Mão 

CĐEB 
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ĐẠO NGHỊ ĐỊNH số: 48-P.T 
Ngày 19 tháng 10 năm Mậu Dần (dl. 10-12-1938) 

 
 

CHÚ THÍCH: 

“Phước-Thiện chịu trách nhiệm gồm luôn cả về hành-lý cho Chức-sắc các địa-phương và 
Quan, Hôn, Tang, Tế, dầu cho Chức-sắc, Chức-việc và Đạo hữu Hành-Chánh hay Phước-
Thiện thì Phước-Thiện cũng phải đài thọ tất cả, hơn nữa về Chức-sắc hay bổn đạo có bịnh 
hoạn tổn phí về thuốc men thì Phước-Thiện phải hoàn toàn chịu hết.” 
 
Trích từ: Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký – Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa 
19801009-PhamMonSuLuocHoiKy(v2021).pdf Thủ bút của Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa 
trang 49. 
19801009-PhamMonSuLuocHoiKy(v2021-DOC).pdf trang 24 – 26. 
 

 
LỜI CỦA NGƯỜI VIẾT: 

Chơn pháp Phước Thiện là cứu khổ tận độ Vạn linh. Cơ quan Phước Thiện có nhiệm vụ chu 
cấp cho các cơ quan trong nền Đạo, cũng như dưỡng trẻ nhỏ, nuôi người già, an ủi những 
kẻ thế cô nghèo khổ. Làm cha cho những kẻ không cha làm thầy cho những người dốt nát, 
làm bạn cho những kẻ khổ đau. Nói chung một trường đau khổ của nhơn sanh, Hội Thánh 
Phước Thiện phải gồng gánh trách nhiệm và bổn phận của một người hành thiện.  

Cơ quan Phước Thiện phải tự túc về kinh tế và tài chánh. Tạo ra của cải để thực hành chủ 
nghĩa cao trọng phụng sự cho đời. 

Phước Thiện là một trong bốn cơ quan trong nền Chánh Trị Đạo thực thi quyền Đạo của Hội 
Thánh qua ba Hội Lập Quyền Vạn Linh. Mà Hội Thánh thay cho hình thể Đức Chí Tôn tại 
thế tức là Quyền Chí Linh của Thầy. 

CDEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn Bản (bản gõ) được 
 

HIỆU ĐÍNH CHỮ QUỐC NGỮ  
1. Theo chánh tả hiện hành. 
2. Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ do nhà sách Khai Trí xuất 

bản tháng 4 năm 1970. 
3. Việt Nam Tự Điển – Hội Khai Trí Tiến Đức -1931. 
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Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
PHẠM HỘ PHÁP (Thập tam niên) 

 
 

 
 

Số: 8-H.T.Đ. TÒA THÁNH TÂY NINH
 

 

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và 
Hộ Pháp; 

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Thập Nhị Thời 
Quân Hiệp Thiên Đài; 

Chiếu y Pháp Chánh Truyền của Chí Tôn định cho cả Luật Pháp 
của Đạo thì Hiệp Thiên Đài vi chủ; 

Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 15 đề ngày 14 tháng 12 Bính Tý (26-
1-1937) lập quyền Tòa Đạo H.T.Đ. 

Nghĩ vì Chánh Thể Luật Pháp Đạo càng ngày cần phải chỉnh đốn 
đặng đủ oai quyền giữ gìn Chơn Pháp của Đức Chí Tôn; 

Nghĩ vì quyền Hành Chánh C.T.Đ. cốt để thi hành Luật Pháp đã 
đủ quyền năng mạnh mẽ gìn giữ phần hồn và phần xác của Nhơn 
Sanh theo khuôn viên Luật Pháp; nếu Luật Pháp không người 
chủ quyền đủ phương thế, đủ oai quyền thì chúng sanh phải chịu 
trong vòng áp bức của quyền Hành Chánh, nên: 

NGHỊ ĐỊNH 
ĐIỀU THỨ 1. - Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài chia ra mười phẩm kể 
ra sau nầy: 

Hộ Pháp 

Thượng Phẩm, Thượng Sanh 

Thập Nhị Thời Quân 

Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn 
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Chưởng Ấn 

Cải Trạng 

Giám Ðạo 

Thừa Sử 

Truyền Trạng 

Sĩ Tải 

ĐIỀU THỨ 2. - Sĩ Tải là hạng Luật Sự của Hiệp Thiên Ðài, hoặc 
thi đỗ, hoặc bởi cơ bút của Ðức Chí Tôn ân tứ; 

Truyền Trạng là bực Sĩ Tải thi đỗ, hay là cơ bút của Ðức Chí Tôn 
ân tứ; 

Thừa Sử là bực Truyền Trạng thi đỗ, hay là cơ bút của Ðức Chí 
Tôn ân tứ; 

Giám Ðạo là bực Thừa Sử thi đỗ, hay là cơ bút của Ðức Chí Tôn 
ân tứ; 

Cải Trạng là bực Giám Ðạo thi đỗ, hay là cơ bút của Ðức Chí 
Tôn ân tứ; 

Chưởng Ấn là bực Cải Trạng thi đỗ, hay là cơ bút của Ðức Chí 
Tôn ân tứ; 

Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn là bậc Chưởng Ấn thi đỗ, hay là cơ bút của 
Ðức Chí Tôn ân tứ; 

ĐIỀU THỨ 3. - Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn muốn nhập vào địa vị Thập 
Nhị Thời Quân thì phải độ cho đặng một nước và do nơi cơ bút 
của Ðức Chí Tôn đặng thăng vị. 

ĐIỀU THỨ 4. – Mỗi phẩm vị của Chức Sắc H.T.Đ. phải có hai 
năm công nghiệp mới đặng ứng thí hay cầu phong. Thoảng như 
công nghiệp và tánh đức đủ làm cho cả chúng sanh tín nhiệm thì 
quyền Chí Tôn có thể ân tứ cho lập mình thăng vị với khoa mục 
hay cầu phong y theo Luật định. 
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ĐIỀU THỨ 5. – Quyền hành và phẩm trật Chức Sắc H.T.Đ. đối 
cùng Chức Sắc C.T.Đ. kể ra sau nầy: 

Sĩ Tải  đối phẩm Lễ Sanh 

Truyền Trạng 
Thừa Sử 
Giám Ðạo  

đối phẩm Giáo Hữu 

Cải Trạng 
Chưởng Ấn  

đối phẩm Giáo Sư 

Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn  đối phẩm Phối Sư hay là  
Chánh Phối Sư 

Thập Nhị Thời Quân  đối phẩm Đầu Sư 

Thượng Phẩm, Thượng Sanh  đối phẩm Chưởng Pháp 

Hộ Pháp  đối phẩm Giáo Tông 

ĐIỀU THỨ 6. – Cả Hội Thánh C.T.Đ. và H.T.Đ. phải tuân y và tùy 
phận sự, mỗi vị thi hành Đạo Nghị Định nầy./. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 19 tháng 10 Mậu Dần. 
(le 19 Décembre 1938) 

GIÁO TÔNG 
ký tên: LÝ THÁI BẠCH 

 

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG 
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC 

 
 
 

Vâng lịnh ban hành cho toàn Phước Thiện. 
Khai Pháp H.T.Đ. 

Chưởng Quản Sở Phước Thiện 
(Ấn ký) 
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Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
PHẠM HỘ PHÁP (Thập tam niên) 

 
 

 
 

Số: 48-P.T. TÒA THÁNH TÂY NINH
 

 

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và 
Hộ Pháp; 

Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 4/60 phân định quyền hành cho 
Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài ngày mồng 4 tháng 11 năm Ất 
Hợi (29-11-1935); 

Nghĩ vì Hội Thánh duy có một mà quyền Đạo có bốn phương là: 
Hành Chánh, Tòa Đạo, Phước Thiện và Phổ Tế; 

Nghĩ vì Cơ Quan Phước Thiện cốt để mở đường Thánh Đức cho 
toàn chúng sanh có đủ phương thế nhập vào Thánh Thể; người 
ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa Phước Thiện mà hiệp một cùng 
Hội Thánh, nên: 

NGHỊ ĐỊNH 
ĐIỀU THỨ 1. - Hội Thánh sẽ tuyển chọn trong hàng Chức Sắc 
Thiên Phong đủ hạnh đức, đủ công nghiệp đặng chiết ra lo khai 
hóa, giáo hóa cả Cơ Quan Phước Thiện đặng cứu thế độ đời. 

ĐIỀU THỨ 2. - Chức Sắc Phước Thiện chú trọng nhập vào Thập 
Nhị Đẵng Cấp Thiêng Liêng kể ra sau nầy:  

Minh Đức 
Tân Dân 
Thính Thiện 
Hành Thiện 
Giáo Thiện 
Chí Thiện 
Đạo Nhơn 
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Chơn Nhơn 
Hiền Nhơn 
Thánh Nhơn 
Tiên Tử 
Phật Tử 

ĐIỀU THỨ 3. - Những người ngoại giáo hay chư vị Đạo Nhơn 
các nền Tông Giáo khác muốn nhập vào cửa Đạo thì Hội Thánh 
sẽ do nơi công nghiệp Phước Thiện của họ mà định vị, tùy theo 
công nghiệp nhỏ lớn đặng định phẩm từ bậc Minh Đức tới Chơn 
Nhơn mà thôi. 

Còn bậc Hiền Nhơn đổ lên thì giúp Hội Thánh giữ gìn chơn Pháp, 
nên các phẩm vị nầy phải có cơ bút giáng phong mới đặng. 

ĐIỀU THỨ 4. - Cả Cơ Quan Phước Thiện đều giao cho Hiệp 
Thiên Đài chưởng quản. 

ĐIỀU THỨ 5. - Chức Sắc Phước Thiện không có Đạo Phục riêng, 
duy đặng Hội Thánh ân tứ lịnh bài và sắc lịnh kể ra sau nầy:  

Minh Đức và Tân Dân duy có lãnh cấp bằng, mặc áo Đạo Phục 
trắng trơn mà thôi, không có dấu hiệu chi ngoại thể. 

Bậc Chức Sắc Thiên Phong hay là Chức Việc thì mặc đồ Đạo 
Phục của mình; những người ngoại giáo thì phải mặc khăn đen 
áo dài theo quốc phục.  

Thính Thiện, Hành Thiện và Giáo Thiện thì lãnh sắc lịnh Phái 
Ngọc có lịnh bài của mỗi phẩm vị ấy gắn giữa dây sắc lịnh ngay 
ngực. 

Chí Thiện, Đạo Nhơn và Chơn Nhơn mang dây sắc lịnh Phái 
Thượng, có gắn lịnh bài mỗi phẩm vị của họ ngay ngực. 

Hiền Nhơn, Thánh Nhơn và Tiên Tử thì mang dây sắc lịnh Phái 
Thái, có gắn lịnh bài mỗi phẩm vị của họ ngay ngực. 

Phẩm Phật Tử thì do nơi cơ bút của Chí Tôn định và mặc sắc 
phục chi thì tự nơi Người định đoạt. 
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ĐIỀU THỨ 6. - Sắc lịnh và lịnh bài của Phước Thiện duy mặc nơi 
các Thánh Thất và Tòa Thánh để hầu Lễ Đức Chí Tôn mà thôi, 
không đặng dùng theo đồ thường thế. 

ĐIỀU THỨ 7. - Cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài 
tùy phận sự mình thi hành Đạo Nghị Định nầy./. 

Lập tại Tòa Thánh, ngày 19 tháng 10 Mậu Dần. 
(le 19 Décembre 1938) 

GIÁO TÔNG 
ký tên: LÝ THÁI BẠCH 

 

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG 
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC 

 
 
 

Vâng lịnh ban hành cho toàn Phước Thiện. 
Khai Pháp H.T.Đ. 

Chưởng Quản Sở Phước Thiện 
(Ấn ký) 
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Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
PHẠM HỘ PHÁP (Thập tam niên) 

 
 

 
 

Số: 9-C.T.Đ. TÒA THÁNH TÂY NINH
 

 

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và 
Hộ Pháp; 

Chiếu y lời ước vọng của Hội Nhơn Sanh, ngày 15 tháng 10 năm 
Mậu Dần (le 6 Décembre 1938); 

Chiếu y lời quyết nghị của Hội Thánh, ngày 17 tháng 10 năm Mậu 
Dần (le 8 Décembre 1938); 

Nghĩ vì Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đồng ý kiến sửa đổi Tân 
Luật lại. Tòa Đạo đã định luật về khoản nầy, nên: 

NGHỊ ĐỊNH 
ĐIỀU THỨ NHỨT. - Thủ tiêu 2 chữ TUYỆT DỤC trong TÂN LUẬT 
kể từ ngày ban hành Đạo Nghị Định nầy. 

ĐIỀU THỨ NHÌ. - Hội Thánh Cữu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, 
mỗi vị tùy phận sự mình, lãnh thi hành Đạo Nghị Định nầy./. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 Mậu Dần. 
(le 11 Décembre 1938) 

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG 
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC 

 
 

Vâng lịnh ban hành cho toàn Phước Thiện. 
Khai Pháp H.T.Đ. 

Chưởng Quản Sở Phước Thiện 
(Ấn ký) 
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Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
PHẠM HỘ PHÁP (Thập tam niên) 

 
 

 
 

Số: 10-C.T.Đ. TÒA THÁNH TÂY NINH
 

 

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và 
Hộ Pháp; 

Chiếu y Đạo Nghị Định thứ 20 của Đức Quyền Giáo Tông và 
Phạm Hộ Pháp ngày 14 tháng 10 năm Quí Dậu (1er-12-33) về luật 
chọn cử Phái Viên Hội Nhơn Sanh; 

Chiếu y Thánh Giáo của Đức Chí Tôn, trong Ngũ Giới Cấm về 
thực nhục; 

Nghĩ vì, Lễ Sanh còn về hạng Nhơn Sanh mặc dầu, song cũng là 
một vị Thiên Phong, làm đầu bá tánh, không lẽ không bằng một vị 
Phái Viên của Hội Nhơn Sanh, là một vị của 500 Đạo Hữu trường 
trai chọn cử; 

Nghĩ vì Thánh Thể của Đức Chí Tôn là phải Chí Thánh, mới đặng 
thay thế cho Người cầm quyền trị Đạo, nếu Hội Thánh không 
rộng ơn, chiều theo Pháp Chánh Truyền, thì duy để hành Lễ cho 
Đức Chí Tôn mà thôi, hay là thay mặt cho Giáo Hữu khi vị nầy 
vắng mặt mà hành Lễ cúng Thầy, chớ không có quyền hành Đạo; 

Nghĩ vì, lời ước vọng của Hội Nhơn Sanh và lời quyết nghị của 
Hội Thánh phản khắc nhau, Tòa Đạo đã định Luật về khoản nầy, 
nên: 

NGHỊ ĐỊNH 
ĐIỀU THỨ 1. - Rộng ơn cho thỏa lời ước vọng của Nhơn Sanh 
và để tự do cho hàng Lễ Sanh giữ trai tâm bao nhiêu tùy ý, song 
chẳng đặng dưới 10 ngày. 
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ĐIỀU THỨ 2. - Truất quyền dự Hội Nhơn Sanh, quyền Hành 
Chánh và quyền hành pháp của những vị Lễ Sanh nào chưa 
trường trai. 

ĐIỀU THỨ 3. - Đem các khoản kể trên đây thêm vào bộ Đạo 
Luật. 

ĐIỀU THỨ 4. - Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, mỗi 
vị tùy phận sự mình, lãnh thi hành Đạo Nghị Định nầy./. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 Mậu Dần. 
(le 11 Décembre 1938) 

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG 
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC 

 
 

Vâng lịnh ban hành cho toàn Phước Thiện. 
Khai Pháp H.T.Đ. 

Chưởng Quản Sở Phước Thiện 
(Ấn ký) 

 
 



Đạo Nghị Định số 11-C.T.Đ. ngày 20 tháng 10 Mậu Dần (dl. 11-12-1938) Trang 19 

 



Đạo Nghị Định số 11-C.T.Đ. ngày 20 tháng 10 Mậu Dần (dl. 11-12-1938) Trang 20 

 
 



Đạo Nghị Định số 11-C.T.Đ. ngày 20 tháng 10 Mậu Dần (dl. 11-12-1938) Trang 21 

Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
PHẠM HỘ PHÁP (Thập tam niên) 

 
 

 
 

Số: 11-C.T.Đ. TÒA THÁNH TÂY NINH
 

 

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 
Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và 
Hộ Pháp; 

Chiếu y lời ước vọng của Hội Nhơn Sanh, ngày 15 tháng 10 năm 
Mậu Dần (6-12-1938) xin cho Chức Sắc Thiên Phong đặng đem 
vợ hay chồng theo vùa giúp về phần nhơn đạo; 

Chiếu y lời quyết nghị của Hội Thánh, ngày 17 tháng 10 năm Mậu 
Dần (8-12-1938) phản đối lời ước vọng của Hội Nhơn Sanh đã 
nói trên; 

Nghĩ vì, nhơn đạo mỗi người Hội Thánh vẫn tôn trọng, chẳng hề 
buổi nào ép phải cắt ái ly gia, vì nó sái tôn chỉ Nho tông chuyển 
thế ngoại dung của Đạo, nhưng xét lẽ thì Chức Sắc Thiên Phong 
là Thánh Thể của cá nhân, chẳng ai đặng phân chia danh thể, vì 
Đạo là khí hứng của phần hồn, không thể phân chia cho ai đặng; 

Nghĩ vì, nhơn sanh đã để ước vọng, còn Hội Thánh thì phản khán 
đặng bảo thủ danh thể của Đạo; 

Nghĩ vì ý kiến đôi bên bất đồng, Tòa Đạo đã định Luật về khoản 
nầy, nên: 

NGHỊ ĐỊNH 
ĐIỀU THỨ 1. - Cho tự do vợ chồng muốn theo cùng nhau cũng 
đặng, nhưng thuộc về phần Đời mà thôi, chớ chẳng dính dấp chi 
với Ðạo, vì chúng sanh duy biết nuôi người thay mặt Chí Tôn, 
chớ chưa hề biết nuôi vợ chồng con cái của vị Chức Sắc nào cả. 

ĐIỀU THỨ 2. - Vị Chức Sắc Thiên Phong Nam Phái nào có vợ 
con, nghèo nàn, nhỏ dại, thì Hội Thánh sẽ định cho một số tiền 
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cứu giúp hằng niên, khi đã minh tra đủ bằng cớ rằng vợ con của 
vị ấy không gia thế, không phương làm, bần hàn, đói khó. 

ĐIỀU THỨ 3. - Còn về bên Chức Sắc Nữ Phái thì Hội Thánh 
không có định cấp dưỡng cho chồng và con chi hết, vì chẳng lẽ 
người chồng nuôi con không nổi, bất tài đến đỗi phải nhờ vợ. 

ĐIỀU THỨ 4. - Nếu như vị Chức Sắc Nữ Phái nào rủi góa bụa, 
mà còn con thơ dại, khi đã minh tra đủ lẽ, thì Hội Thánh sẽ định 
một phần cấp dưỡng nuôi con. 

ĐIỀU THỨ 5. - Đem các khoản kể trên đây thêm vào bộ Đạo 
Luật. 

ĐIỀU THỨ 6. - Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, mỗi 
vị tùy phận sự mình, thi hành Đạo Nghị Định nầy và tuyên bố cho 
toàn Đạo đều biết./. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20 tháng 10 Mậu Dần. 
(le 11 Décembre 1938) 

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG 
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC 

 
 

Vâng lịnh ban hành cho toàn Phước Thiện. 
Khai Pháp H.T.Đ. 

Chưởng Quản Sở Phước Thiện 
(Ấn ký) 
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Những Khoản Thêm Vào Bộ Ðạo Luật  
và Ban Hành Kể Từ Ngày Hôm Nay 

 
 

 
 

1/. Thủ tiêu 2 chữ TUYỆT DỤC trong Tân Luật. 
 

2/. Rộng ơn cho thỏa lời ước vọng của Nhơn Sanh, là để tự do 
cho hàng Lễ Sanh giữ trai tâm bao nhiêu tùy ý, song chẳng đặng 
dưới 10 ngày. 

3/. Truất quyền dự Hội Nhơn Sanh, quyền Hành Chánh và quyền 
Hành Pháp của những vị Lễ Sanh nào chưa trường trai. 

 

4/. Cho tự do vợ chồng của Chức Sắc muốn theo cùng nhau 
cũng đặng, nhưng thuộc về phần Ðời mà thôi, chớ chẳng dính 
dấp chi với Ðạo, vì Chúng Sanh duy biết nuôi người thay mặt Chí 
Tôn, chớ chưa hề biết nuôi vợ chồng của vị Chức Sắc nào cả. 

5/. Vị Chức Sắc Thiên Phong Nam Phái nào có vợ con nghèo 
nàn, nhỏ dại thì Hội Thánh sẽ định cho một số tiền cứu giúp hằng 
niên, khi đã minh tra đủ bằng cớ rằng: vợ con của vị ấy không gia 
thế, không phương làm, bần hàn, đói khó. 

6/. Còn bên Chức Sắc Nữ Phái thì Hội Thánh không có định cấp 
dưỡng cho chồng và con chi hết, vì chẳng lẽ người chồng nuôi 
con không nổi, bất tài đến đỗi phải nhờ vợ. 

7/. Nếu như vị Chức Sắc Nữ Phái nào rủi góa bụa mà con còn 
thơ dại, khi đã minh tra đủ lẽ, thì Hội Thánh sẽ định một phần cấp 
dưỡng nuôi con. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 5-11-Mậu Dần 
(Le 26 Décembre 1938) 
Tòa Ðạo Hiệp Thiên Ðài 
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Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
PHẠM HỘ PHÁP (Thập nhứt niên) 

 
 

 
 

Số: 34  

 

Sắc Lịnh 
Cho Ba Nam Chánh Phối Sư Nữ Chánh Phối Sư, 

Lê Tiếp Thế Cao Tiếp Đạo và Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại 
Giáo. 

 
 

Nghĩ vì trên phẩm Thông Sự và Chánh Tri Sự là hạng chức việc 
có cầm mảy mún quyền hành Pháp Luật của HIỆP THIÊN ĐÀI 
chưa định, nên: 

Bần Đạo sẽ mở khoa mục, chương trình và ngày tháng sẽ định 
bởi một Sắc Lịnh sau nữa, tuyển chọn hạng LUẬT SỰ (Agent 
Judiciaire) trong chức việc nam nữ lưởng Phái kể ra sau nầy: 

1- Chánh Tri Sự nam nữ đặng trọn quyền dự thí khi đã hành Đạo 
trên ba năm với trách nhậm của mình. 

2- Thông Sự nam nữ đặng trọn quyền dự thí khi đã hành Đạo 
trên năm năm với trách nhậm của mình. 

3- Tín Đồ nam nữ đã giữ Luật Pháp và trọn trung, trọn nghĩa cùng 
Đạo từ buổi ban sơ. 

Bổn hồ sơ (giấy tánh hạnh, tờ kiết chứng công nghiệp và đơn xin 
thi) nạp về Hiệp Thiên Đài phải có giấy chứng nhận của Làng 
Đạo, Quận Đạo, Họ Đạo và Tỉnh Đạo sở tại và có Tòa Nội Chánh 
tiến dẫn cho vào khoa mục mới đặng. 

Chức LUẬT SỰ của H.T.Đ. để trấn nhậm một Họ Đạo, làm đầu 
Chánh Tri Sự và Thông Sự về mặt Luật Pháp nhưng tùng quyền 
của SĨ TẢI. 
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LUẬT SỰ duy đặng quyền xem xét Luật Pháp của toàn TÍN ĐỒ 
và Chức Việc trong bổn Họ, đặng quyền xem xét về công cử 
đặng dự thính ban Nội Trị và lấy khẩu chiêu, đặng kiểm soát và 
thi hành trạng án của SĨ TẢI truyền xuống. 

LUẬT SỰ không quyền xử đoán. Mọi đều chi về mặt TÒA ĐẠO 
thì LUẬT SỰ không đặng quyền hành định đoạt duy đặng phép tư 
lên SĨ TẢI H.T.Đ. mà thôi. 

Cầm nhặc: LUẬT SỰ không đặng phép tham dự vào việc Chánh 
Trị của Đạo, nếu trái mạng lịnh nầy phải bị đệ ra TÒA TAM GIÁO 
và trừng trị nghiêm nhặt tùy theo nặng nhẹ, trọng kinh của tội 
phạm Pháp Chánh. 

Xin chư vị Hiền Huynh và Hiền Tỷ tuyên bố SẮC LỊNH nầy cho 
toàn Đạo Nam Nữ đều biết. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 3 tháng 5 Bính Tý. 
(11 Juillet 1936) 

HỘ PHÁP 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  

HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG 
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC 

 

Vâng lịnh ban hành 
Tòa Thánh ngày 24 tháng 5 Bính Tý (12 Juillet 1936) 

 
 

Thái Ch. Phối Sư 
Thái Tu Thanh 

QUYỂN 
Thượng Ch. Phối Sư 
Thượng Thành Thanh 

 
Ngọc Ch. Phối Sư 
Ngọc Trọng Thanh 

 
NỮ CHÁNH PHỐI SƯ 

HƯƠNG THANH 
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